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A. TÓM TẮT LÝ THUYẾT. 

A. AMONIAC 

I. Cấu tạo phân tử 

Liên kết giữa N và H là liên kết cộng hóa trị 

phân cực. 

IV. Điều chế 

1.Trong phòng thí nghiệm 

4NH4Cl + Ca(OH)2 
0t CaCl2 + 2NH3 +2H2O 

2. Trong công nghiệp 

N2 + 3H2 
to, xt, p

2NH3                 ∆H <0 

II.Tính chất vật lí 

Amoniac là chất khí, mùi khai, không màu và 

xốc. 

B.MUỐI AMONI 

I.Tính chất vật lí 

Tất cả muối amoni đều tan nhiều trong nước. 

III.Tính chất hóa học 

1.Tính bazơ yếu 

a. Tác dụng với nước 

NH3 + H2O  NH 

4  + OH
- 

Dung dịch NH3 làm quỳ tím chuyển sang màu 

xanh. 

b. Tác dụng với dung dịch muối tạo kết tủa 

hiđroxit của các kim loại đó  

Ví dụ: 

AlCl3 + 3NH3 + 3H3O → 3NH4Cl + Al(OH)3↓ 

  Al
3+

 + 3NH3 + 3H2O → NH 

4  + Al(OH)3↓ 

c. Tác dụng với axit tạo muối amoni 

Ví dụ: 

 NH3 + HCl → NH4Cl 

2. Tính khử 

a. Tác dụng với oxi 

  4NH3  + 3O2 
0t  2N2 + 6H2O 

 4NH3 + 5O2    Ptco ,900850 4NO + 6H2O 

b. Tác dụng với Clo 

  2NH3  + 3Cl2 →N2 + 6HCl 

II.Tính chất hóa học 

1. Tác dụng với dung dịch kiềm 

NH4Cl + NaOH 
0t NH3↑ +NaCl +H2O 

 NH 

4  + OH
-
  

0t  NH3 ↑+ H2O 

Phản ứng dùng nhận biết ion amoni. 

2. Phản ứng nhiệt phân 

a. Muối amoni chứa gốc axit không có tính oxi 

hóa. 

NH4Cl 
0t  NH3 + HCl 

(NH4)2CO3 →NH3 + NH4HCO3 

NH4HCO3 →NH3 +CO2 + H2O. 

Trong thực tế, muối NH4HCO3 để làm xốp 

bánh. 

b. Muối amoni chứa gốc axit có tính oxi hóa. 

NH4NO2  
0t   N2 +  2H2O 

NH4NO3 
0t    N2O +  2H2O 

 

B. BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM. 

Câu 1. Trong dung dịch amoniac có chứa?(bỏ qua sự phân li của nước) 

A. NH4
+
,NH3. B. NH4

+
,NH3,H

+
. C. NH4

+
,OH

-
. D. NH4

+
,NH3,OH

-
. 

Câu 2. Nhiệt phân muối amoni:NH4NO3 
0t  ………….+ H2O.Tìm chất phù hợp trong chỗ 

trống? 

A. NO B. N2. C. NO2 D. N2O. 

Câu 3. cho các phát biểu sau: 

(1)Amoniac lỏng được dùng làm chất làm lạnh trong thiết bị lạnh. 

(2)Để làm khô khí NH3 có lẫn hơi nước,cho khí NH3 đi qua bình đựng dung dịch H2SO4 đậm 

đặc. 

(3)Khi cho quỳ tím ẩm vào lọ đựng khí NH3,quỳ tím chuyển thành màu đỏ. 

(4)Nitơ lỏng được dùng để bảo quản máu và các mẫu vật sinh học. 

(5)Liên kết trong phân tử NH3 là liên kết cộng hóa trị phân cực. 

Số phát biểu đúng: 

A. 2  B. 3 C. 5 D. 4 

Câu 4. Phát biểu nào sau đây là đúng? 

A. NH3 là chất khử yếu,tính bazơ mạnh 

Bài 8: AMONIAC VÀ MUỐI AMONI 
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C. NH3 có tính khử mạnh,tính Oxi hóa yếu 

B. NH3 là chất khử mạnh,tính bazơ yếu. 

D. NH3 có tính Oxi hóa mạnh,tính bazơ yếu. 

Câu 5. Để tạo độ xốp cho một số loại bánh,có thể dùng muối nào sau đây? 

A. (NH4)3PO4 B. NH4HCO3 C. CaCO3 D. NaCl 

Câu 6. Nhiệt phân muối NH4HCO3 thu được hỗn hợp sản phẩm hơi gồm 

A. CO2,H2O B. CO2,N2,H2O C. N2,CO2 D. NH3,CO2,H2O 

Câu 7. Trong dung dịch amoniac là một bazơ yếu là do: 

A. Amoniac tan nhiều trong nước 

B. Phân tử amoniac là phân tử có cực 

C. Khi tan trong nước,amoniac kết hợp với nước tạo ra các ion NH4
+
 và OH

-
 

D. Khi tan trong nước,chỉ một phần nhỏ các phân tử amoniac kết hợp với ion H
+
 của nước 

tạo ra các ion NH4
+
 và OH

- 

Câu 8. Tìm phát biểu không đúng? 

A. Các muối amoni đều dễ tan trong nước 

B. Các muối amoni khi tan đều điện li hoàn toàn thành ion 

C. Các muối amoni khi đun nóng đều bị phân hủy thành amoniac và Axit  

D. Có thể dùng muối amoni để đều chế NH3 trong phòng thí nghiệm 

Câu 9. Nhận xét nào sau đây là sai? 

A. Tất cả muối amoni dều dễ tan trong nước 

B. Trong nước,muối amoni điện li hoàn toàn cho ion NH4
+
 không màu và chỉ tạo ra môi 

trường Axit  

C. Muối amoni kém bền với nhiệt 

D. Muối amoni phản ứng với dung dịch kiềm đặc,nóng giải phóng khí ammoniac 

Câu 10. Có thể phân biệt muối amoni với các muối khác bằng cách cho nó tác dùng với dung 

dịch kiềm,vì khí đó: 

A. Thoát ra một chất khí màu lục nhạc  

B. Thoát ra một chất khí không màu,mùi khai,làm xanh giấy quỳ tím ẩm 

C. Thoát ra một chất khí màu nâu đỏ,làm xanh giấy quỳ tím ẩm  

D. Thoát ra chất khí không màu,không mùi 

Câu 11. Khi nói về muối amoni,phát biểu không đúng là 

A. Muối amoni dễ tan trong nước. 

B. Muối amoni là chất điện li mạnh. 

C. Muối amoni kém bền với nhiệt. 

D. Dung dịch muối amoni có tính chất bazơ. 

Câu 12. Phản ứng nào sau đây NH3 thể hiện tính khử? 

A.NH3 + HCl NH4Cl B. AlCl3 + 3NH3 + 3 H2O   Al(OH)3 + 3NH4Cl  

C. 4NH3 + 3O2   6H2O + 2N2 D. NH3 + H2O  NH4
+
 + OH

- 

Câu 13. Phản ứng nào sau đây NH3 thể hiện tính bazơ yếu? 

A. NH3 + CuO   Cu + N2 + H2O B. 2NH3 + 3Cl2   6HCl + N2 

C. 4NH3 + 3O2   6H2O + 2N2 D. NH3 + H2O  NH4
+
 + OH

- 

Câu 14. Phương trình phản ứng nào sau đây không thể hiện tính khử của NH3 

A. 4NH3 + 5O2  4NO + 6H2O B. NH3 + HCl  NH4Cl 

C. 8NH3 + 3Cl2  N2 + 6NH4Cl D. 2NH3 + 3CuO  3Cu + N2 + 3H2O 

Câu 15. NH3 tác dụng được với các chất trong dãy nào sau đây? 

A. HCl,O2 ,Cu. B. NaCl,Cl2,AlCl3  

C. NH4Cl,NaOH,CuSO4 D. HNO3,CuO,Cl2 

Câu 16. Từ phản ứng khử độc một lượng nhỏ khí clo trong phòng thí nghiệm:2NH3 + 3Cl2   

6HCl +N2.Kết luận nào sau đây đúng? 

A. NH3 là chất khử.  B. NH3 là chất oxi hoá. 

C. Cl2 vừa oxi hoá vừa khử. D. Cl2 là chất khử. 
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Câu 17. NH3 tác dụng được với các chất trong dãy nào sau đây? 

A. HCl,O2. B. HNO3,KOH. C. NH4Cl,NaOH. D. NaCl,Cl2. 

Câu 18. Hóa chất nào sau đây dùng để phân biệt 4 dung dịch mất nhãn :NH3 ,Na2SO4 ,NH4Cl 

,(NH4)2SO4 

A. AlCl3 B. NaOH C. Ba(OH)2 D. Quỳ tím 

Câu 19. Chọn câu sai trong các mệnh đề sau: 

A. NH3 được dùng để sản xuất HNO3 

B. NH3 cháy trong khí Clo cho khói trắng 

C. Khí NH3 tác dụng với oxi có (xt,to)tạo khí NO. 

D. Điều chế khí NH3 bằng cách cô cạn dung dịch muối amoni. 

Câu 20. Cho sơ đồ:(NH4)2SO4 A  NH4Cl B  NH4NO3 

Trong sơ đồ A ,B lần lượt là các chất : 

A. HCl ,HNO3 B. CaCl2 ,HNO3 C. BaCl2 ,AgNO3 D. HCl ,AgNO3. 

Câu 21. Cho sơ đồ:NH4Cl  NaOH A   3HNO  B 
ot C 

Biết A,B,C là các hợp chất chứa nitơ.Các chất A,C lần lượt trong sơ đồ là: 

A. NH3,NH4NO2 B. NH4NO3,N2 C. NH3,N2O D. NH3,NO2. 

Câu 22. Một nhóm học sinh chưa thực hiện thí nghiệm sau:Nhỏ từ từ dung dịch NH3 cho đến 

dư vào ống nghiệm đựng dung dịch CuSO4.Hiện tượng quan sát đầy đủ và đúng nhất là: 

A. Có kết tủa màu xanh lam tạo thành 

B. Có dung dịch màu xanh thẩm tạo thành 

C. Lúc đầu có kết tủa màu xanh lam,sau đó kết tủa tan dần tạo thành dung dịch màu xanh 

thẩm. 

D. Có kết tủa màu xanh lam tạo thành,có khí màu nâu đỏ thoát ra 

Câu 23. 3 NH  có những tính chất đặc trưng nào trong số các tính chất sau: 

1)Hòa tan tốt trong nước.   2) Nặng hơn không khí. 

3)Tác dụng với axit.  4) Khử được một số oxit kim lọai. 

5)Khử được hidro.  6) Dung dịch 3 NH  làm xanh quỳ tím. 

Những câu đúng: 

A. 1,2,3  B. 1,4,6  C. 1,3,4,6  D. 2,4,5. 

Câu 24. Cho 50 ml dung dịch (NH4)2SO4 1M vào dung dịch KOH đến dư,đun nóng nhẹ.thể tích 

khí NH3 thoát ra ở đktc là 

A. 1,12 lít. B. 4,48 lít. C. 2,24 lít. D. 0,112 lít. 

Câu 25. Cho dung dịch KOH đến dư vào 100ml NH4Cl 1M.Đun nóng nhẹ,thu được thể tích khí 

thoát ra (ở đktc)là: 

A. 4,48 lít B. 2,24 lít C. 1,12 lít D. 0,112 lít  

Câu 26. Cho dung dịch NaOH đến dư vào 100ml NH4Cl 2M.Đun nóng nhẹ,thu được thể tích 

khí thoát ra (ở đktc)là: 

A. 4,48 lít. B. 2,24 lít. C. 6,72 lít. D. 1,12 lít. 

Câu 27. Cho lượng khí NH3 đi tư từ qua ống sứ chứa 32 gam CuO nung nóng đến khi phản ứng 

xảy ra hoàn toàn ,thu được chất rắn A và một hỗn hợp khí.Chất rắn A phản ứng vừa đủ với 20 

ml dung dịch HCl 1M.Thể tích khí Nitơ (đktc)tạo thành sau phản ứng? 

A. 224 ml B. 336 ml C. 560 ml D. 448 ml. 

Câu 28. Đun nóng hỗn hợp rắn gồm 2 muối (NH4)2CO3 và NH4HCO3 thu được 13,44 lit khí 

NH3 và 11,2 lit khí CO2 (các khí đo ở đktc).Phần trăm theo khối lượng muối (NH4)2CO3 trong 

hỗn hợp ban đầu? 

A. 23,3% B. 76,7% C. 30,5% D. 65,5% 

Câu 29. Hỗn hợp A gồm N2 và H2 theo tỉ lệ 1:3 về thể tích.Tạo phản ứng giữa N2 và H2 cho ra 

NH3.Sau phản ứng được hỗn hợp khí B. Tỷ khối của A so với B là 0,6.Hiệu suất phản ứng 

tổng hợp NH3 là 

A. 85% B. 50% C. 70% D. 85% 
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Câu 30. Cho hỗn hợp N2 và H2 vào bình phản ứng có nhiệt độ không đổi.Sau thời gian phản 

ứng,áp suất khí trong bình giảm 5% so với áp suất ban đầu.Biết tỉ lệ số mol của N2 đã phản ứng 

là 10%.Thành phẩn phần trăm về số mol của N2 và H2 trong hỗn hợp đầu là 

A. 15% và 85% B. 82,35% và 17,65% C. 25% và 75% D. 22,5% và 77,5% 

 

 


